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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,  

THAY THẾ QUY CHẾ  PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2483/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2016 (TỈNH BÌNH PHƯỚC CŨ)  

VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163/QĐ-UBND NGÀY 04/4/2018 (TỈNH ĐỒNG NAI CŨ) VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT HIỆN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, 

 CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

 

Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2483/QĐ-

UBND NGÀY 10/9/2016  

(tỉnh Bình Phước) 

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163/QĐ-

UBND NGÀY 04/4/2018  

(tỉnh Đồng Nai) 

 

DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI 

HỢP LIÊN NGÀNH TRONG 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

HIỆN HÀNH 

THUYẾT MINH 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định các hoạt 

động và công tác phối hợp của 

các cơ quan, ban, ngành, địa 

phương về việc tổ chức triển 

khai thi hành Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình 

(PCBLGĐ), góp phần xây dựng 

đời sống lành mạnh cho mỗi cá 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định các 

nguyên tắc, phương thức phối 

hợp, nội dung phối hợp, trách 

nhiệm phối hợp, chế độ thông tin 

báo cáo và kinh phí thực hiện 

việc phối hợp liên ngành về 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, 

nội dung, phương thức phối hợp; 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; 

chế độ thông tin, báo cáo; quản lý, 

khai thác cơ sở dữ liệu; bảo đảm kinh 

phí và tổ chức thực hiện phối hợp 

trong công tác phòng, chống bạo lực 

So với Quyết định số 2483/QĐ-UBND 

(tỉnh Bình Phước) và Quyết định số 

1163/QĐ-UBND (tỉnh Đồng Nai) chủ 

yếu mang tính chất định hướng chung ở 

quy mô cấp tỉnh, Dự thảo Quy chế hiện 

hành đã được thể chế hóa mạch lạc về 

kỹ thuật lập quy nhằm áp dụng đặc thù, 

sát thực tế tại cấp cơ sở (Thành phố 

Đồng Nai). Điểm cải tiến cốt lõi và 



 

 

nhân, mỗi gia đình và toàn xã 

hội. 

phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

gia đình trên địa bàn Thành phố 

Đồng Nai. 

mang tính đột phá của Dự thảo là việc 

thiết lập riêng biệt cấu phần “Tổ chức 

thực hiện” nhằm tối ưu hóa quy trình 

triển khai trên thực tế, đồng thời bổ sung 

toàn diện quy định về “Quản lý, khai 

thác cơ sở dữ liệu”. Sự điều chỉnh này 

không chỉ phân định rõ ràng thẩm 

quyền, trách nhiệm phối hợp giữa cơ 

quan chủ trì và các cơ quan phối hợp, 

mà còn kịp thời thể chế hóa chủ trương 

chuyển đổi số của Chính phủ; tạo cơ sở 

pháp lý vững chắc cho việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác thống 

kê, theo dõi và xử lý các hành vi bạo lực 

gia đình trong tình hình mới. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy chế này áp dụng đối với tất 

cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể tham gia hoạt động liên quan 

đến phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với 

các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ 

quan, đơn vị liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố về phòng, chống bạo lực gia 

đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các 

sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan đến hoạt động phòng, chống 

bạo lực gia đình trên địa bàn thành 

phố Đồng Nai. 

 

Dự thảo Quy chế quy định đầy đủ các 

nội dung về nguyên tắc, nội dung, 

phương thức phối hợp; trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị; Đối tượng áp dụng 

được xác định cụ thể, bao gồm các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan. Phù 

hợp chính quyền địa phương 02 cấp, 

phù hợp Nghị quyết số 30/2026/QH16 

của Quốc hội thành lập thành phố Đồng 

Nai. 

Điều 3. Mục đích phối hợp 

1. Phát huy tối đa tính hiệu quả, 

hiệu lực của việc triển khai thi 

hành Luật PCBLGĐ và các văn 

Không có Bỏ Mục đích phối hợp tăng cường công tác 

phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp 

kịp thời và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, 



 

 

bản quy phạm pháp luật về 

PCBLGĐ.  

2. Nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp chính quyền, 

các ngành, các cơ quan, tổ chức, 

của từng gia đình và mỗi cá nhân 

đối với việc tổ chức triển khai thi 

hành Luật PCBLGĐ, góp phần 

xây dựng đời sống lành mạnh 

cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và 

toàn xã hội.  

 

điều hành và chia sẻ dữ liệu về 

PCBLGĐ được bổ sung cụ thể vào 

trong các điều quy định về: nguyên tắc, 

nội dung, phương thức phối hợp; trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị. 

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp  

1. Bảo đảm thống nhất công 

tác quản lý nhà nước về 

PCBLGĐ từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện, cấp xã; sự tham gia tích 

cực của các cơ quan liên quan 

nhằm góp phần thực hiện hiệu 

quả công tác này.  

2. Hoạt động phối hợp liên 

ngành dựa trên cơ sở thực hiện 

nghiêm túc các quy định của 

Đảng, Nhà nước đối với công 

tác PCBLGĐ và trên cơ sở 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ 

chức được pháp luật quy định.  

3. Quan tâm đến mối quan 

hệ gắn kết giữa Luật PCBLGĐ 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Công tác phối hợp liên ngành 

về phòng, chống bạo lực gia đình 

thực hiện trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, 

đơn vị theo quy định của pháp 

luật; 

2. Bảo đảm chủ động, hiệu quả 

trong các hoạt động phối hợp liên 

ngành; 

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân 

của người đứng đầu cơ quan chủ 

trì, cơ quan phối hợp và đơn vị, cá 

nhân tham gia hoạt động phối hợp 

liên ngành. 

 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Bảo đảm đúng chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ 

quan, đơn vị và tuân thủ quy định 

pháp luật.  

2. Phân định rõ trách nhiệm; tránh 

chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; bảo 

đảm hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Lồng ghép công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình với bình đẳng 

giới, xây dựng gia đình văn hóa, bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em và người yếu thế. 

4. Bảo đảm lấy nạn nhân làm trung 

tâm; tôn trọng bí mật đời tư, an toàn 

thông tin. 

So với các Quy chế trước đây, dự thảo 

đã bổ sung các nguyên tắc mới như: Lấy 

nạn nhân làm trung tâm; bảo đảm bảo 

mật thông tin; tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số; 

phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm hiệu 

quả phối hợp theo điểm mới tại Nghị 

định số 110/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định: “về cơ sở dữ liệu phòng, 

chống bạo lực gia đình, đặt ra yêu cầu 

mới về quản lý thông tin, báo cáo và 

ứng dụng công nghệ thông tin.” 

 



 

 

với các văn bản pháp luật có 

liên quan như: Bộ luật Dân sự, 

Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân 

và gia đình, Luật Bình đẳng 

giới, Luật Phòng, chống mua 

bán người...  

4. Công tác phối hợp phải 

dựa trên nguyên tắc đánh giá và 

chia sẻ kinh nghiệm bằng kết 

quả thực tiễn; tăng cường việc 

thu thập dữ liệu có chất lượng 

cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ 

thông tin chính xác để xây dựng 

chính sách, quyết định, chương 

trình hành động, kế hoạch dựa 

trên thực tế.  

5. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy Đảng, sự quản 

lý điều hành thống nhất của 

chính quyền các cấp.  

6. Cùng phối hợp bàn giải 

pháp và giải quyết các vấn đề 

phát sinh trên cơ sở kinh 

nghiệm và nguồn lực của các 

ban, ngành, tổ chức liên quan.  

7. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia 

đình) chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, tổ chức liên 

5. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số; thực 

hiện thống nhất biểu mẫu, chuẩn dữ 

liệu theo quy định. 



 

 

quan đảm bảo thực hiện khách 

quan, khoa học và hợp lý các 

nội dung trong Quy chế này.  

8. Tranh thủ sự hợp tác và 

giúp đỡ của các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước nhằm 

phát huy tối đa các nguồn lực 

phục vụ hiệu quả công tác phối 

hợp liên ngành về PCBLGĐ.  

 

Điều 5. Phương thức phối hợp 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan:  

1. Tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo, giám sát, kiểm 

tra việc thực hiện các hoạt động 

về PCBLGĐ ở địa phương; đưa 

kết quả công tác PCBLGĐ là 

một trong các tiêu chí đánh giá, 

bình xét thi đua của các tập thể 

cũng như bố trí, tuyển chọn và 

đề bạt cán bộ của địa phương; 

hướng dẫn tạo điều kiện, kiểm 

tra và giám sát Ủy ban nhân dân 

các cấp trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ được giao trong Luật 

PCBLGĐ và các văn bản pháp 

luật có liên quan.  

Điều 4. Phương thức phối hợp 

1. Ký kết các chương trình phối 

hợp, ban hành các văn bản liên 

ngành hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ phối hợp; tổ chức hội thảo, hội 

nghị, diễn đàn, chiến dịch truyền 

thông; liên kết mở các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồng 

ghép các nội dung, hình thức 

tuyên truyền về phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

2. Phối hợp trực tiếp hoặc phối 

hợp dưới sự điều hành của Ủy ban 

nhân dân cùng cấp. 

 

Điều 4. Phương thức phối hợp 

1. Ban hành văn bản liên ngành; 

xây dựng và triển khai chương trình, 

kế hoạch phối hợp. 

2. Phối hợp trực tiếp hoặc dưới sự 

điều hành của Ủy ban nhân dân cùng 

cấp trong xử lý vụ việc. 

3. Chia sẻ thông tin, dữ liệu thông 

qua hệ thống báo cáo điện tử và cơ sở 

dữ liệu phòng, chống bạo lực gia 

đình theo quy định. 

Cụ thể hơn, yêu cầu triển khai bằng kế 

hoạch, chương trình phối hợp để triển 

khai; Phương thức phối hợp giữ 

nguyên, lược bỏ câu từ trùng lặp; bổ 

sung thông tin, dữ liệu phòng, chống 

bạo lực gia định cho phù hợp với quy 

định tại Nghị định số 110/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định: “về cơ sở dữ 

liệu phòng, chống bạo lực gia đình, đặt 

ra yêu cầu mới về quản lý thông tin, 

báo cáo và ứng dụng công nghệ thông 

tin.” 



 

 

2. Phương thức phối hợp 

thông qua các hình thức: ký kết 

các chương trình phối hợp, ban 

hành các văn bản liên ngành 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

phối hợp; đồng chủ trì hội thảo, 

hội nghị, diễn đàn, chiến dịch 

truyền thông; liên kết mở các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức; lồng ghép các nội dung, 

hình thức tuyên truyền... về 

PCBLGĐ.  

3. Phối hợp trực tiếp hoặc 

phối hợp dưới sự điều hành của 

Ủy ban nhân dân cùng cấp.  

 

 Điều 5. Nội dung phối hợp 

1. Phòng ngừa bạo lực gia đình: 

a) Thông tin, truyền thông, giáo 

dục chuyển đổi hành vi về phòng, 

chống bạo lực gia đình; 

b) Tư vấn, hòa giải về phòng, 

chống bạo lực gia đình; 

c) Phát triển các mô hình về 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Thực hiện các biện pháp bảo 

vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình: 

Điều 5. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng, triển khai chính sách, 

kế hoạch, chương trình về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao nhận thức cộng đồng; xây dựng 

và nhân rộng mô hình hiệu quả. 

3. Phòng ngừa, phát hiện sớm; tiếp 

nhận, can thiệp, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân; giáo dục người có hành vi bạo 

lực. 

 



 

 

a) Phát hiện sớm vụ việc bạo 

lực gia đình; 

b) Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Thống kê, báo cáo số liệu về 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Thanh tra, kiểm tra về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

 

4. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu; 

thống kê, báo cáo. 

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm; hợp tác quốc tế; bảo đảm kinh 

phí thực hiện. 

Trách  nhiệm tại các Điều: Điều 8, 

Điều 9, Điều 10,  Điều 11,  Điều 

12 cụ thể: 

  Điều 8. Trách nhiệm của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1. Tham mưu ban hành văn 

bản theo thẩm quyền và văn bản 

quản lý về PCBLGĐ.  

2. Tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh hàng năm kiện toàn Ban 

Chỉ đạo công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình 

tỉnh.  

3. Đề xuất xây dựng các 

chương trình, kế hoạch tổ chức 

thực hiện Luật PCBLGĐ và các 

văn bản pháp luật khác có liên 

quan.  

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

2. Sở Tư pháp 

3. Sở Y tế 

4. Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

6. Sở Thông tin và Truyền 

thông 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8. Sở Tài chính 

9. Công an tỉnh 

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 

Điều 6. Trách nhiệm chung, xây 

dựng cơ chế, chính sách về công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  

Là cơ quan đầu mối, có trách 

nhiệm:  

a) Tham mưu xây dựng, ban hành 

và tổ chức thực hiện chính sách, kế 

hoạch, chương trình, văn bản hướng 

dẫn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; 

b) Chủ trì công tác tuyên truyền, 

tập huấn; xây dựng, nhân rộng mô 

hình phòng, chống bạo lực gia đình; 

hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn. 

c) Quản lý, vận hành, khai thác cơ 

sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia 

Bỏ trách nhiệm cấp huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, chuyển trách nhiệm về 

UBND cấp xã, phường cho phù hợp chính 

quyền địa phương 02 cấp; gộp các điều 

8,9,10,11,12 2483/QĐ-UBND ngày 

10/9/2016, gộp điều 6, 7 của Quyết định số 

1163/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 thành các 

khoản, bổ sung cụ thể trách nhiệm phối hợp 

của từng cơ quan, đơn vị phù hợp theo chức 

năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có 

hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2025), UBND 

cấp xã phường các cấp chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện tại cơ sở. Từ đó hạn chế quy 

định trách nhiệm mang tính chung chung. 



 

 

4. Chủ trì, phối hợp thực hiện 

các hoạt động PCBLGĐ trên địa 

bàn tỉnh, bao gồm: tuyên truyền, 

phòng ngừa, hòa giải mâu thuẫn, 

tranh chấp giữa các thành viên 

trong gia đình; tư vấn, góp ý, phê 

bình, phát hiện và xử lý các hành 

vi vi phạm; bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình trong cộng 

đồng.  

5. Xây dựng kế hoạch ngân 

sách từ nguồn chi trong công tác 

gia đình hằng năm; cân đối, bố 

trí, huy động, vận động các 

nguồn lực trong nước, quốc tế hỗ 

trợ thực hiện công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình.  

6. Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát và đánh giá hiệu quả 

thực hiện pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình trên địa 

bàn.  

7. Định kỳ báo cáo kết quả 

hoạt động với cấp trên và chia sẻ 

thông tin giữa các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể trong tỉnh.  

8. Tổ chức, hướng dẫn về 

đào tạo, tập huấn nâng cao năng 

lực cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác văn hóa các cấp, Phòng Văn 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội 

12. Đề nghị Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Nai 

13. Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã Long Khánh, thành phố 

Biên Hòa 

Điều 7. Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch có trách nhiệm theo 

dõi, phối hợp các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên 

quan và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

Quy chế này. 

đình; tổng hợp, báo cáo theo quy 

định. 

d) Phối hợp bảo vệ, hỗ trợ nạn 

nhân; giáo dục người có hành vi bạo 

lực. 

đ) Chủ trì phối hợp khen thưởng, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy 

chế. 

e) Tổng hợp, rà soát, đề xuất dự 

toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của 

các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố trình Hội đồng nhân dân thành 

phố bố trí kinh phí thực hiện theo quy 

định. 

2. Sở Tư pháp  

 a) Phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình; hướng dẫn các giải pháp 

nâng cao chất lượng hòa giải mâu 

thuẫn gia đình; bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng cho hòa giải viên cơ sở.  

b) Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp 

pháp lý phối hợp thực hiện việc trợ 

giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực 

gia đình; thực hiện báo cáo thống kê 

trường hợp bị bạo lực được trợ giúp 

pháp lý theo quy định của pháp luật 

về trợ giúp pháp lý.  



 

 

hóa Thông tin các huyện, thị xã 

thực hiện công tác PCBLGĐ.  

9. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thị xã tham 

mưu UBND các huyện, thị xã 

chỉ đạo, đôn đốc, giám sát và 

định kỳ kiểm tra, tổng kết, báo 

cáo về kết quả thực hiện Luật 

PCBLGĐ và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện.  

10. Chủ trì hướng dẫn và phối 

hợp với các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể liên quan, các tổ chức 

xã hội trong việc tuyên truyền 

nâng cao nhận thức, giáo dục 

chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ. 

11. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp, các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể liên quan tham mưu 

UBND tỉnh rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành 

thuộc lĩnh vực quản lý để sửa 

đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành 

mới theo thẩm quyền, hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành 

mới các văn bản quy phạm pháp 

luật phù hợp với Luật PCBLGĐ.   

Điều 9. Trách nhiệm của Sở 

Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa 

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tiến hành rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban 

hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

các văn bản quy phạm pháp luật phù 

hợp với Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

3. Sở Y tế 

a) Hướng dẫn các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, chăm sóc, 

tư vấn và thống kê nạn nhân bạo lực 

gia đình. 

b) Phối hợp chuyển gửi, bảo đảm 

an toàn cho nạn nhân; lồng ghép nội 

dung phòng, chống bạo lực gia đình 

trong các chương trình y tế liên quan. 

c) Chỉ đạo việc lồng ghép các nội 

dung phòng, chống bạo lực gia đình 

vào nội dung tuyên truyền chăm sóc 

trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội. 

d) Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình cho bệnh 

nhân là nạn nhân bạo lực gia đình và 

các cá nhân liên quan. 

đ) Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh phối hợp với các sở, ngành, 



 

 

án nhân dân tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh  

1. Trách nhiệm của Sở Tư 

pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn, kiểm tra đánh giá 

hoạt động hòa giải ở cơ sở; nâng 

cao nghiệp vụ cho người làm 

công tác hòa giải, đặc biệt là hòa 

giải ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ 

của pháp luật về hòa giải mâu 

thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa 

các thành viên gia đình, góp 

phần ngăn chặn bạo lực gia đình.  

2. Trách nhiệm của Công an 

tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan chức năng liên 

quan: a) Hướng dẫn Công an các 

đơn vị, địa phương thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa, ngăn 

chặn, điều tra, xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật về PCBLGĐ. 

b) Tăng cường năng lực cho lực 

lượng Công an các cấp trong 

phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật về 

PCBLGĐ.  

3. Trách nhiệm của Tòa án 

nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh: a) Phối hợp với 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện việc khám sàng lọc và 

chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn 

nhân bạo lực gia đình. 

e) Phối hợp cung cấp thông tin về 

phòng, chống bạo lực gia đình thuộc 

lĩnh vực quản lý; cử thành viên tham 

gia, phối hợp liên ngành theo đề nghị 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

g) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trợ 

giúp xã hội thực hiện việc chăm sóc, 

tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và 

hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn 

nhân bạo lực gia đình. 

4. Sở Nội vụ 

a) Phối hợp cung cấp thông tin, số 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về 

nội vụ; cử thành viên tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 

kết và hoạt động phối hợp liên ngành 

về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống bạo 

lực gia đình tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong hệ thống hành 



 

 

chính quyền và các ban, ngành, 

đoàn thể ở cơ sở để có các biện 

pháp phòng, chống, ngăn ngừa 

bạo lực gia đình; giáo dục vận 

động, thuyết phục, cảnh báo, răn 

đe các đối tượng hay sử dụng 

bạo lực gia đình, các đối tượng 

có nguy cơ cao gây bạo lực gia 

đình. b) Phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan điều tra phát hiện, điều tra, 

truy tố và đưa ra xét xử nghiêm 

minh, kịp thời các trường hợp 

bạo lực gia đình gây hậu quả 

nghiêm trọng theo quy định. c) 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

trong ngành tổ chức thực hiện 

các hoạt động phối hợp với các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

liên quan và các tổ chức xã hội 

cùng cấp về PCBLGĐ. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở 

Y tế, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh  

1. Trách nhiệm của Sở Y tế: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn 

chính nhà nước; góp phần bảo đảm 

việc thực hiện công tác phòng, chống 

bạo lực gia đình được đồng bộ, hiệu 

quả. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan rà soát, tham mưu 

Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn 

tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ 

đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình, 

bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp tổ 

chức bộ máy và quy định của pháp 

luật hiện hành. 

d) Trên cơ sở đề nghị của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng về phòng, chống 

bạo lực gia đình, bình đẳng giới, kỹ 

năng phát hiện, tư vấn, can thiệp, hỗ 

trợ nạn nhân cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, nhất là công 

chức văn hóa - xã hội cấp xã, 

phường. 

đ) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt các quy định của pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình; 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức trong 



 

 

hóa, Thể thao và Du lịch: a) 

Ban hành và tổ chức thực hiện 

quy chế tiếp nhận, chăm sóc y 

tế đối với bệnh nhân là nạn 

nhân bạo lực gia đình tại các cơ 

sở khám, chữa bệnh. b) Hướng 

dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh 

thực hiện thống kê, báo cáo các 

trường hợp bệnh nhân là nạn 

nhân bạo lực gia đình.  

2. Trách nhiệm của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch: a) Chỉ 

đạo việc lồng ghép các nội dung 

PCBLGĐ vào các chương trình 

xóa đói giảm nghèo, đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm, bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, 

chống tệ nạn xã hội. b) Hướng 

dẫn việc thực hiện giúp nạn 

nhân bạo lực gia đình tại các cơ 

sở bảo trợ xã hội. c) Chỉ đạo 

các đơn vị liên quan phối hợp 

với cơ quan chức năng trong 

việc phát hiện sớm vụ việc bạo 

lực gia đình, cung cấp các hoạt 

động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, 

chuyển gửi an toàn nạn nhân 

bạo lực gia đình.  

các cơ quan hành chính nhà nước đối 

với công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

e) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc lồng ghép nội dung phòng, 

chống bạo lực gia đình, bình đẳng 

giới, xây dựng gia đình văn hóa vào 

tiêu chí thi đua, đánh giá, xếp loại cán 

bộ, công chức, viên chức hằng năm 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

theo quy định. 

g) Phối hợp cung cấp thông tin, số 

liệu liên quan đến công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình trong phạm vi 

lĩnh vực quản lý nhà nước về nội vụ 

phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo. 

h) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trong việc xây dựng, 

cập nhật, chia sẻ dữ liệu về đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức tham 

gia công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình; tham gia kết nối, chia sẻ dữ 

liệu theo quy định về cơ sở dữ liệu 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

k) Lồng ghép nội dung phòng, 

chống bạo lực gia đình vào các 

phong trào thi đua yêu nước, cuộc 

vận động, chương trình cải cách hành 

chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, 



 

 

3. Trách nhiệm của Sở Giáo 

dục và Đào tạo: Chủ trì, phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch nghiên cứu bổ sung 

vào chương trình giáo dục nội 

dung về PCBLGĐ phù hợp với 

từng cấp học và trình độ đào 

tạo.  

4. Trách nhiệm của Sở 

Thông tin và Truyền thông: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Sở 

Tư pháp: a) Hướng dẫn các cơ 

quan thông tin đại chúng đa 

dạng hóa các hình thức truyền 

thông, phổ biến, tuyên truyền 

Luật PCBLGĐ và các văn bản 

hướng dẫn thi hành luật; tăng 

cường thời lượng, tần suất, mở 

chuyên trang, chuyên mục về 

PCBLGĐ. b) Chỉ đạo hệ thống 

thông tin, truyền thông, Đài 

Phát thanh và Truyền hình và 

các cơ quan báo chí... cấp dưới 

trực tiếp phối hợp các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội cùng cấp tham 

gia các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về PCBLGĐ; 

thông tin, tuyên truyền kịp thời, 

chính xác các chính sách, pháp 

công chức, viên chức “chuẩn mực, 

trách nhiệm, gương mẫu”. 

l) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tham mưu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 

khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 

có thành tích tiêu biểu trong công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình theo 

quy định (nếu có). 

5. Sở Ngoại vụ  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong việc xử 

lý các vụ việc bạo lực gia đình có yếu 

tố nước ngoài trên địa bàn thành phố; 

thực hiện công tác bảo hộ công dân; 

đồng thời làm đầu mối kết nối, trao 

đổi thông tin và phối hợp với các cơ 

quan đại diện ngoại giao, lãnh sự có 

liên quan theo quy định của pháp 

luật. 

b) Làm đầu mối phối hợp với các 

cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, 

tổ chức quốc tế trong công tác bảo hộ 

công dân; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và 

các đối tượng yếu thế có yếu tố nước 

ngoài là nạn nhân của bạo lực gia 

đình. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố các nội dung liên quan đến 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia 



 

 

luật về PCBLGĐ, những mô 

hình tập thể, cá nhân, gia đình, 

dòng họ thực hiện tốt Luật 

PCBLGĐ, những vụ việc bạo 

lực gia đình xảy ra tại địa 

phương.  

5. Trách nhiệm của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và các ngành liên 

quan: Tham mưu UBND tỉnh 

lồng ghép các chỉ tiêu về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh.  

6. Trách nhiệm của Sở Tài 

chính: a) Căn cứ vào khả năng 

thu ngân sách hàng năm, tham 

mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí 

thực hiện hoạt động phòng, 

chống bạo lực gia đình. Đồng 

thời thực hiện cấp phát và thanh 

quyết toán đúng quy định. b) 

Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân 

sách và đảm bảo nguồn chi tiêu 

thường xuyên cho việc thực 

hiện công tác gia đình và Luật 

PCBLGĐ.  

7. Trách nhiệm của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: 

đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình; phối hợp triển khai các chương 

trình, dự án, hoạt động hợp tác quốc 

tế theo quy định và thẩm quyền. 

d) Làm đầu mối tiếp nhận, tổng 

hợp và phối hợp xử lý thông tin liên 

quan đến các vụ việc bạo lực gia đình 

có yếu tố nước ngoài. Ủy ban nhân 

dân cấp xã, phường, Công an, Sở Tư 

pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan 

có trách nhiệm kịp thời thông báo, 

cung cấp thông tin cho Sở Ngoại vụ 

để phối hợp xử lý theo thẩm quyền 

và quy định của pháp luật. 

đ) Phối hợp tổ chức, vận hành 

đường dây nóng hoặc kênh thông tin 

trực tuyến (nếu có) phục vụ công tác 

bảo hộ công dân và hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình có yếu tố nước ngoài 

theo quy định. 

e) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và Công an thành phố 

trong việc xây dựng phương án, kịch 

bản phối hợp ứng phó đối với các 

tình huống bạo lực gia đình có yếu tố 

nước ngoài, bảo đảm xử lý kịp thời, 

đúng quy định. 

g) Phối hợp tổ chức các hoạt động 

bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề cho 

cán bộ, công chức có liên quan về 

kiến thức pháp luật, điều ước quốc tế, 



 

 

Tăng cường các hoạt động phổ 

biến kiến thức, khoa học, kỹ 

thuật nông nghiệp; tăng cường 

phối hợp tổ chức các hoạt động 

hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu 

thụ, chế biến sản phẩm để hỗ 

trợ cho các gia đình phát triển 

kinh tế.  

8. Trách nhiệm của Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh: 

Tập trung thực hiện có hiệu quả 

tín dụng chính sách của Nhà 

nước đối với các hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác 

nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh, 

bền vững.  

Điều 11. Đề nghị Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

các tổ chức thành viên của 

Mặt trận các cấp, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh Chủ trì, phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch:  

1. Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến Luật PCBLGĐ và các 

văn bản dưới luật trong cán bộ, 

công chức, viên chức, hội viên 

thuộc quyền quản lý.  

2. Thông tin, tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục, khuyến 

khích, động viên hội viên và 

thỏa thuận quốc tế có liên quan đến 

hôn nhân, gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình có yếu tố nước 

ngoài, phục vụ công tác phối hợp xử 

lý vụ việc. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo  

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục tích hợp nội dung giáo dục 

kỹ năng sống, bình đẳng giới, phòng, 

chống bạo lực gia đình vào hoạt động 

giáo dục phù hợp với từng cấp học, 

bậc học; xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

không bạo lực theo hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 

gia đình và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan trong công tác giáo dục, 

phòng ngừa và hỗ trợ học sinh; kịp 

thời phát hiện học sinh có nguy cơ 

gặp vấn đề về tâm lý, bạo lực hoặc bị 

xâm hại, tổ chức tư vấn tâm lý học 

đường, hỗ trợ can thiệp phù hợp 

nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi 

chính đáng của học sinh. 

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng về tư vấn tâm lý 

học đường; phòng ngừa, phát hiện và 

xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ 

em; kỹ năng hỗ trợ trẻ em có nguy cơ 

cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 



 

 

nhân dân chấp hành Luật 

PCBLGĐ.  

3. Trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan 

quản lý nhà nước cùng cấp triển 

khai các hoạt động PCBLGĐ 

tại địa phương. Cung cấp thông 

tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Công an tỉnh và các cơ 

quan liên quan về thực trạng 

bạo lực gia đình.  

4. Chỉ đạo hệ thống tổ chức 

cấp dưới phối hợp với các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội tham gia 

các hoạt động PCBLGĐ.  

5. Tham gia giám sát việc 

thực hiện pháp luật về 

PCBLGĐ.  

6. Đề nghị Hội Nông dân 

tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Hội Người cao tuổi 

tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh 

phối hợp thực hiện giáo dục 

chuyển đổi hành vi về phòng, 

chống bạo lực gia đình cho các 

hội viên, đoàn viên thuộc phạm 

vi quản lý.  

viên, nhân viên làm công tác tư vấn, 

bảo vệ trẻ em trong cơ sở giáo dục; 

đồng thời cử thành viên tham gia các 

hoạt động phối hợp liên ngành về 

phòng, chống bạo lực gia đình theo 

đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

7. Sở Tài chính 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổng hợp, đề xuất dự toán kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động về 

phòng, chống bạo lực gia đình và 

công tác gia đình theo kế hoạch được 

phê duyệt; trên cơ sở khả năng cân 

đối ngân sách, Sở Tài chính tham 

mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

trình Hội đồng nhân dân thành phố 

xem xét, quyết định bố trí kinh phí 

cho các cơ quan, đơn vị theo phân 

cấp quản lý ngân sách hiện hành và 

các quy định pháp luật có liên quan. 

b) Cử thành viên tham gia, phối 

hợp liên ngành theo đề nghị của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

8. Công an thành phố 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, 

chỉ đạo Công an các cấp chủ động 

nắm bắt tình hình; kịp thời phát hiện, 

phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra và 



 

 

Điều 12. Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch theo dõi việc thực 

hiện Quy chế này. 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo quy định; đồng thời phối hợp 

với các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham gia bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp và bảo đảm 

an toàn cho nạn nhân bạo lực gia 

đình. 

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa 

phương phối hợp với chính quyền cơ 

sở và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan thực hiện công tác giáo dục, răn 

đe, cảm hóa đối với người có hành vi 

bạo lực gia đình trong quá trình xử lý 

vụ việc; áp dụng các biện pháp ngăn 

chặn cần thiết theo thẩm quyền nhằm 

phòng ngừa tái diễn hành vi bạo lực 

gia đình. 

c) Thiết lập, duy trì và tổ chức vận 

hành hiệu quả đường dây nóng tiếp 

nhận tin báo, tố giác về bạo lực gia 

đình; kịp thời tổ chức lực lượng can 

thiệp, xử lý các vụ việc phát sinh, bảo 

đảm an toàn cho nạn nhân và trật tự, 

an toàn xã hội. 

d) Phối hợp cung cấp thông tin, số 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà 

nước về an ninh, trật tự; cử cán bộ 

tham gia các hoạt động phối hợp liên 

ngành, kiểm tra, giám sát, sơ kết, 



 

 

tổng kết công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình theo đề nghị của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố, Tòa án nhân dân 

thành phố 

a) Phối hợp với chính quyền địa 

phương và các sở, ngành, đoàn thể, 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 

bạo lực gia đình; tăng cường công tác 

giáo dục, vận động, thuyết phục, 

cảnh báo, răn đe đối với các đối 

tượng thường xuyên sử dụng bạo lực 

gia đình và các đối tượng có nguy cơ 

cao gây bạo lực gia đình. 

b) Thực hiện việc truy tố và xét xử 

kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo đúng quy định của pháp luật; tổ 

chức xét xử lưu động đối với các vụ 

án trọng điểm tại địa bàn xảy ra vụ 

việc. 

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan triển khai các hoạt động 

phòng, chống bạo lực gia đình theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 



 

 

d) Lồng ghép nội dung tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về 

phòng, chống bạo lực gia đình trong 

các chương trình đào tạo của ngành; 

nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm 

sát viên, thẩm phán các cấp trong 

việc thực hiện giáo dục, chuyển đổi 

hành vi của người gây bạo lực gia 

đình trong quá trình truy tố, xét xử. 

đ) Phối hợp cung cấp thông tin, dữ 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

thuộc lĩnh vực quản lý; cử thành viên 

tham gia các hoạt động phối hợp liên 

ngành theo đề nghị của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

10. Các sở, ngành có liên quan có 

trách nhiệm 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chủ động xây dựng và tổ chức 

triển khai kế hoạch thực hiện công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố  

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 



 

 

và các văn bản hướng dẫn thi hành 

đến cán bộ, đoàn viên, hội viên. 

b) Thông tin, tuyên truyền, giáo 

dục, vận động và khuyến khích hội 

viên, đoàn viên và nhân dân chấp 

hành pháp luật về phòng, chống bạo 

lực gia đình; xây dựng nếp sống văn 

hóa, gia đình tiến bộ, hạnh phúc. 

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan quản lý nhà nước cùng cấp 

trong việc triển khai các hoạt động 

phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn; tham gia góp ý, phản biện xã 

hội đối với các chủ trương, chính 

sách, chương trình, kế hoạch liên 

quan đến công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

d) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức 

thành viên tham gia thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống bạo lực gia đình, 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

đ) Tổ chức truyền thông, lồng 

ghép nội dung phòng, chống bạo lực 

gia đình trong các phong trào thi đua 

yêu nước, cuộc vận động, sinh hoạt 

cộng đồng, hoạt động tư vấn, hòa giải 

ở cơ sở. 

e) Xây dựng, duy trì và nhân rộng 

các mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng 

đồng; hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích 



 

 

hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia 

đình. 

g) Phát hiện, phản ánh kịp thời các 

hành vi bạo lực gia đình; tham gia hỗ 

trợ ban đầu và phối hợp chuyển gửi 

nạn nhân đến các cơ sở hỗ trợ phù 

hợp theo quy định. 

h) Vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân xây dựng gia đình no ấm, 

tiến bộ, hạnh phúc; phát huy vai trò 

của gia đình trong giáo dục đạo đức, 

lối sống, phòng ngừa bạo lực gia 

đình.  

i) Phối hợp báo cáo kết quả thực 

hiện; cử thành viên tham gia các hoạt 

động liên ngành, các đoàn kiểm tra, 

khảo sát và các hoạt động khác theo 

đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

k) Thực hiện giám sát việc thi hành 

pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình theo quy định; tiếp nhận, 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân 

dân liên quan đến công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình để phản ánh 

với cơ quan có thẩm quyền. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, 

phường  

a) Chủ động rà soát tình hình thực 

tiễn tại địa phương; đề xuất, kiến 

nghị với Ủy ban nhân dân thành phố 



 

 

việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

mới các văn bản quy phạm pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình cho 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

b) Rà soát, tổng kết và báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn. 

c) Tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực 

gia đình; theo dõi, giám sát quá trình 

thực hiện; kịp thời phát hiện, phối 

hợp xử lý các vụ việc bạo lực gia 

đình theo thẩm quyền; đồng thời bố 

trí, huy động các nguồn lực nhằm bảo 

đảm thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

d) Tổng hợp, báo cáo số liệu về gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình theo mẫu quy định tại Thông tư 

số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 

29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

 

Không có Không có Điều 7. Thực hiện và quản lý cơ 

sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống 

bạo lực gia đình 

Điểm mới quy định tại Nghị định số 

110/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định: “về cơ sở dữ liệu phòng, chống 

bạo lực gia đình, đặt ra yêu cầu mới về 



 

 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có trách nhiệm chủ trì 

a) Xây dựng, hướng dẫn việc thu 

thập, tổng hợp, báo cáo số liệu, dữ 

liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

b) Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố và Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ 

hằng năm và theo giai đoạn. 

2. Các sở, ngành có liên quan có 

trách nhiệm 

Cung cấp cho Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch các thông tin, số liệu, 

dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao (định kỳ hằng năm và theo giai 

đoạn).  

quản lý thông tin, báo cáo và ứng 

dụng công nghệ thông tin.” 

Điều 7. Kinh phí thực hiện 

công tác phối hợp  

Kinh phí thực hiện các hoạt 

động phối hợp liên ngành 

PCBLGĐ được bố trí từ ngân 

sách nhà nước theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước từ 

các nguồn tài trợ, viện trợ và 

các nguồn huy động hợp pháp 

khác. 

Điều 8. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện công tác 

phối hợp liên ngành về phòng, 

chống bạo lực gia đình được bố trí 

từ ngân sách nhà nước theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà 

nước; từ các nguồn tài trợ, viện trợ 

và các nguồn huy động hợp pháp 

khác; 

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, 

các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ 

Điều 8. Nguồn kinh phí thực 

hiện 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được 

bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo phân cấp ngân sách hiện hành và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác 

theo quy định. 

Quy định rõ cơ chế lập dự toán, phân 

bổ và sử dụng kinh phí theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

đồng thời khuyến khích huy động các 

nguồn lực hợp pháp khác. 

 



 

 

quan, đơn vị liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố lập dự toán chi ngân sách 

hàng năm, trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 

  Điều 9. Đối tượng và nguyên tắc 

khen thưởng 

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, 

cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và công dân có thành tích 

xuất sắc trong công tác phòng, chống 

bạo lực gia đình và quản lý Cơ sở dữ 

liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2. Khen thưởng kịp thời, khách 

quan, công bằng; kết hợp động viên 

tinh thần và vật chất; ưu tiên cá nhân 

trực tiếp ngăn chặn bạo lực hoặc địa 

bàn khó khăn. 

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 5, 

Nghị định số 110/2025/NĐ-CP 

  Điều 10. Các hình thức, nội dung 

khen thưởng và quy trình, thẩm 

quyền 

1. Các hình thức khen thưởng 

(hằng năm, chuyên đề, đột xuất) 

được áp dụng cho các thành tích 

sau: 

a) Công tác chuyên môn có thành 

tích xuất sắc trong phòng ngừa, ngăn 

chặn, hỗ trợ nạn nhân; dũng cảm tố 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 

số 110/2025/NĐ-CP 



 

 

giác, xử lý hành vi bạo lực gia đình; 

vận hành hiệu quả các mô hình, cơ sở 

trợ giúp tại cộng đồng. 

b) Công tác Cơ sở dữ liệu Hoàn 

thành xuất sắc việc thu thập, cập nhật 

dữ liệu chính xác, kịp thời; có sáng 

kiến ứng dụng công nghệ thông tin 

bảo đảm an toàn hệ thống dữ liệu 

PCBLGĐ. 

2. Quy trình thực hiện và thẩm 

quyền khen thưởng 

a) Các cơ quan thành viên lập hồ 

sơ đề nghị gửi về Cơ quan thường 

trực Quy chế (Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch thành phố Đồng Nai) để 

tổng hợp, phối hợp với cơ quan Thi 

đua - Khen thưởng cùng cấp thẩm 

định, trình ban hành quyết định. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố Đồng Nai và Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành liên quan quyết 

định khen thưởng theo thẩm quyền 

hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

Điều 6. Chế độ thông tin báo 

cáo  

1. Báo cáo định kỳ: Căn cứ 

báo cáo của UBND các huyện, 

thị xã, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch phối hợp với các sở, ban, 

Điều 9. Xây dựng kế hoạch và 

báo cáo 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, 

cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã 

Long Khánh, thành phố Biên Hòa 

Điều 11. Xây dựng kế hoạch và 

chế độ báo cáo 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ 

quan đơn vị liên quan và Ủy ban 

nhân dân các xã, phường căn cứ chức 

Dự thảo bổ sung quy định về 

quản lý, khai thác và chia sẻ cơ sở 

dữ liệu PCBLGĐ; thực hiện báo 

cáo điện tử, chuẩn hóa biểu mẫu, 

góp phần nâng cao chất lượng 



 

 

ngành liên quan định kỳ 6 tháng, 

hằng năm báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch.  

2. Trước ngày 01/12 hằng 

năm, UBND các huyện, thị xã 

báo cáo công tác PCBLGĐ tại 

địa phương (qua Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) để tổng 

hợp, trình UBND tỉnh báo cáo 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch.  

 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao xây dựng kế hoạch triểnkai 

Quy chế này. 

2. Định kỳ hàng năm, các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị liên quan và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố 

báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Quy chế cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổng hợp) trước 

ngày 15 tháng 11 báo cáo Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc 

hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị liên quan và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

 

năng, nhiệm vụ được giao xây dựng 

kế hoạch triển khai Quy chế này. 

2. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 

tháng, hàng năm 

a) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và các cơ quan, đơn 

vị định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban 

nhân dân thành phố (qua Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch). 

b) Báo cáo 6 tháng trước ngày 01 

tháng 6, báo cáo năm trước ngày 15 

tháng 11 hằng năm. 

3. Thực hiện báo cáo đột xuất khi 

có yêu cầu. 

thống kê, phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành. 

 

  Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

1. Các sở, ngành và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm chỉ đạo hướng 

dẫn các cơ quan, lực lượng trực thuộc 

thực hiện phối hợp những nội dung 

 



 

 

có liên quan được quy định tại Quy 

chế này. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm 

thực hiện việc điều phối các nhiệm 

vụ phối hợp quy định tại Quy chế 

này. 

3. Các Sở, ngành có trách nhiệm 

phối hợp và gửi báo cáo về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch.   

 

Điều 13. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, 

các đơn vị kiến nghị bằng văn 

bản gửi về UBND tỉnh (qua Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

để phối hợp, tham mưu UBND 

tỉnh xem xét, điều chỉnh cho 

phù hợp./. 

 Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có trách nhiệm theo dõi, phối hợp với 

các cơ quan liên quan kiểm tra việc 

thực hiện Quy chế này. 

2. Các sở, ngành và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường có trách nhiệm 

thi hành Quy chế này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện Quy chế này, trường hợp phát 

sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung, các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên 

quan và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường có trách nhiệm phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng 

hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét, quyết định./. 

Tăng tính ràng buộc trách nhiệm, 

thống nhất hệ thống sau sắp xếp địa giới 

hành chính. 



 

 

 


